
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /STTTT-VTCNTT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 06 tháng 12 năm 2022 

V/v khẩn trương báo cáo tiến độ triển khai 

nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022. 

 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Công an tỉnh; 

- Ngân hàng Nhà nước; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các doanh nghiệp viễn thông; 

- Bưu điện tỉnh; 

- Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 15368/UBND-

VP ngày 01/12/2022 về việc báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số phục vụ 

phiên họp tổng kết năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; 

Căn cứ Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành 

chính; Quyết định số 97/QĐ-BCĐ ngày 25/5/2022 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số 

tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022. 

Để có cơ sở tổng hợp số liệu và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ủy 

ban quốc gia Chuyển đổi số về kết quả triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các sở, ban, ngành, 

địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số 

năm 2022 tại đơn vị mình và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 

12/12/2022 để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh; nội dung cụ thể như sau: 

1. Đánh giá kết quả đạt được theo Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 

06/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó đề nghị các cơ quan, đơn vị báo 

cáo theo những nội dung sau: 

a) Các sở, ban, ngành, UBND các địa phương: báo cáo rõ ràng từng mục 

tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện đến thời điểm hiện tại: 

- Triển khai các ứng dụng nhằm nâng cao sự tương tác giữa chính quyền và 

người dân. 

KHẨN 
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- Ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan 

nhà nước. 

- Kế hoạch số hóa hồ sơ các ngành, lĩnh vực và khai thác dữ liệu số hóa 

phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước. 

- Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành. 

b) Sở Khoa học và Công nghệ: báo cáo rõ ràng từng mục tiêu, nhiệm vụ, 

tiến độ thực hiện đến thời điểm hiện tại: 

- Triển khai đồng bộ, kịp thời khung pháp lý và hệ thống chính sách về hỗ 

trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, sở hữu trí tuệ nhằm phát triển thương mại, 

đầu tư, kinh doanh. 

- Triển khai các quy định về sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 

của doanh nghiệp phục vụ chuyển đổi số. 

- Tăng cường thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất, chất lượng, tập trung vào các hệ 

thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất dựa trên nền tảng số và đổi mới 

sáng tạo. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 

514/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án hỗ 

trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai 

đoạn 2019-2025; Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh quy định nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ 

sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025; trong 

đó, chú trọng đẩy mạnh hỗ trợ các nội dung về công nghệ, đổi mới sáng tạo,... 

- Xây dựng chính sách hỗ trợ khoa học và công nghệ cho doanh nghiệp của 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2030, theo tinh thần đột phá, hướng đến 

doanh nghiệp. 

c) Sở Giáo dục và Đào tạo: báo cáo rõ ràng từng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến 

độ thực hiện đến thời điểm hiện tại: 

- Triển khai áp dụng mô hình giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ 

thuật - toán học và nghệ thuật, kinh doanh, doanh nghiệp. 

- Xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích quản lý Giáo dục thông minh 

(giai đoạn 1). 

đ) Sở Nội vụ: báo cáo rõ ràng từng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện 

đến thời điểm hiện tại: 

- Bổ sung chức năng, nhiệm vụ tham mưu về chuyển đổi số cho Sở Thông 

tin và Truyền thông và phòng chuyên môn tương ứng ở cấp huyện. Kiện toàn tổ 
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chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức công nghệ thông tin ở từng cơ 

quan, đơn vị để đảm bảo lực lượng nòng cốt tham mưu công tác quản lý và trực 

tiếp vận hành các hệ thống công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số. 

e) Sở Y tế: báo cáo rõ ràng từng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện đến 

thời điểm hiện tại: 

- Xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích quản lý Y tế thông minh (giai 

đoạn 1). 

g) Sở Tài nguyên và Môi trường: báo cáo rõ ràng từng mục tiêu, nhiệm vụ, 

tiến độ thực hiện đến thời điểm hiện tại: 

- Xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích quản lý Tài nguyên và Môi 

trường thông minh (giai đoạn 1). 

h) Sở Du lịch: báo cáo rõ ràng từng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện 

đến thời điểm hiện tại: 

- Xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích quản lý và hỗ trợ Du lịch thông 

minh (giai đoạn 1). 

i) Sở Giao thông vận tải: báo cáo rõ ràng từng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ 

thực hiện đến thời điểm hiện tại: 

- Xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích thông minh phục vụ quản lý Giao 

thông (giai đoạn 1). 

k) Công an tỉnh: báo cáo rõ ràng từng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện 

đến thời điểm hiện tại: 

- Xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích thông minh phục vụ quản lý an 

ninh trật tự (giai đoạn 1). 

l) Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu: báo cáo rõ ràng từng mục tiêu, 

nhiệm vụ, tiến độ thực hiện đến thời điểm hiện tại: 

- Xây dựng, triển khai hệ thống quản lý, điều hành đô thị thông minh tại 

thành phố Vũng Tàu. 

m) Các doanh nghiệp viễn thông; Ban Quản lý các Khu công nghiệp: báo 

cáo rõ ràng từng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện đến thời điểm hiện tại: 

- Tổ chức đào tạo, đào tạo nâng cao kỹ năng số cho người lao động tại các 

doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất. 

2. Đánh giá kết quả đạt được theo Quyết định số 97/QĐ-BCĐ ngày 

25/5/2022 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh, trong đó đề nghị các cơ quan, 

đơn vị báo cáo theo những nội dung sau: 
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a) Các sở, ban, ngành: báo cáo rõ ràng từng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ 

thực hiện đến thời điểm hiện tại: 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin chuyên ngành còn thiếu. 

- Tỷ lệ cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu mở đầy đủ theo danh mục (không 

áp dụng đối với dữ liệu phục vụ công tác quân sự, quốc phòng). 

b) Văn phòng UBND tỉnh: báo cáo rõ ràng từng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ 

thực hiện đến thời điểm hiện tại: 

- Tỷ lệ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trực 

tuyến. 

- Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

c) Sở Giáo dục và Đào tạo: báo cáo rõ ràng từng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến 

độ thực hiện đến thời điểm hiện tại: 

- Hoàn thành “Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý văn bằng của Sở Giáo dục và 

Đào tạo”. 

- Tỷ trọng thanh toán các khoản thu không dùng tiền mặt trong cơ sở giáo 

dục. 

- Tỷ lệ cơ sở giáo dục trên địa bàn đô thị chấp nhận thanh toán không dùng 

tiền mặt các khoản thu. 

- Tỷ lệ học sinh, sinh viên thanh toán các khoản thu không dùng tiền mặt tại 

đô thị. 

d) Sở Xây dựng: báo cáo rõ ràng từng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện 

đến thời điểm hiện tại: 

- Mở rộng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác lập, quản lý quy 

hoạch xây dựng và quản lý đô thị (giai đoạn 1). 

đ) Sở Tài nguyên và Môi trường: báo cáo rõ ràng từng mục tiêu, nhiệm vụ, 

tiến độ thực hiện đến thời điểm hiện tại: 

- Kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh. 

e) Sở Khoa học và Công nghệ: báo cáo rõ ràng từng mục tiêu, nhiệm vụ, 

tiến độ thực hiện đến thời điểm hiện tại: 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành khoa học và công nghệ (giai đoạn 1). 

- Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

g) Sở Kế hoạch và Đầu tư: báo cáo rõ ràng từng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ 

thực hiện đến thời điểm hiện tại: 
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- Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số 

- Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuyển đổi số, hướng đến 

tỷ lệ 50% các doanh nghiệp nhỏ và vừa có website với tên miền .vn 

h) Sở Công thương: báo cáo rõ ràng từng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực 

hiện đến thời điểm hiện tại: 

- Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuyển đổi số, hướng đến 

tỷ lệ 50% các doanh nghiệp nhỏ và vừa có website với tên miền .vn. 

- Tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử. 

- Hoàn thiện, triển khai, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử của địa 

phương: thương mại. 

- Tỷ lệ hộ gia đình trên toàn tỉnh được lắp đặt công tơ điện tử loại tự động 

gửi chỉ số điện. 

i) Sở Giao thông vận tải: báo cáo rõ ràng từng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ 

thực hiện đến thời điểm hiện tại: 

- Triển khai nghiên cứu Nền tảng cảng biển thông minh phục vụ lưu thông 

liên cảng, tối ưu hóa việc luân chuyển container và vận chuyển hàng hóa. 

k) Sở Du lịch: báo cáo rõ ràng từng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện 

đến thời điểm hiện tại: 

- Đưa vào vận hành hệ thống quản lý lưu trú trực tuyến 

- Đẩy mạnh số hóa điểm đến du lịch bằng mã QR (155 điểm) 

- Hoàn thiện, triển khai, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử của địa 

phương: du lịch. 

l) Sở Nông nghiệp và PTNT: báo cáo rõ ràng từng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến 

độ thực hiện đến thời điểm hiện tại: 

- Hoàn thiện, triển khai, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử của địa 

phương: nông nghiệp. 

- Triển khai thí điểm cài đặt ứng dụng Sổ tay theo dõi tình hình sản xuất 

trồng trọt đối với một số doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất trồng trọt có 

đủ điều kiện. 

- Thúc đẩy đưa công nghệ IoT vào nuôi trồng thủy sản. 

- Thanh toán hóa đơn nước không dùng tiền mặt. 

m) Sở Y tế: báo cáo rõ ràng từng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện đến 

thời điểm hiện tại: 
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- Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử. 

- Tỷ trọng thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. 

- Tỷ lệ cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn đô thị chấp nhận thanh toán dịch 

vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. 

n) Sở Văn hóa và Thể thao: báo cáo rõ ràng từng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến 

độ thực hiện đến thời điểm hiện tại: 

- Chuyển đổi thư viện truyền thống sang thư viện điện tử. 

o) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Bưu điện tỉnh: báo cáo rõ ràng 

từng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện đến thời điểm hiện tại: 

- Số người hưởng lương hưu, trợ cấp sử dụng hình thức thanh toán không 

dùng tiền mặt. 

p) UBND các huyện, thị xã, thành phố: báo cáo rõ ràng từng mục tiêu, 

nhiệm vụ, tiến độ thực hiện đến thời điểm hiện tại: 

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có trang thông tin điện tử (hoặc chuyên mục 

riêng). 

- Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử. 

- Thúc đẩy các siêu thị, nhà hàng, trung tâm mua sắm, tiểu thương,... chấp 

nhận phương thức thanh toán không tiền mặt. 

q) UBND thành phố Vũng Tàu: báo cáo rõ ràng từng mục tiêu, nhiệm vụ, 

tiến độ thực hiện đến thời điểm hiện tại: 

- Triển khai các ứng dụng, tiện ích thông minh phục vụ người dân và nhu 

cầu quản lý đô thị đặc thù. 

- Triển khai thí điểm mô hình chợ 4.0. 

r) Công an tỉnh: báo cáo rõ ràng từng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện 

đến thời điểm hiện tại: 

- Tỷ lệ người dân có định danh điện tử. 

s) Ngân hàng Nhà nước: báo cáo rõ ràng từng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ 

thực hiện đến thời điểm hiện tại: 

- Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc 

các tổ chức được phép khác. 

- Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt. 
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t) Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: báo cáo rõ 

ràng từng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện đến thời điểm hiện tại: 

- Chuyển đổi số Báo Bà Rịa - Vũng Tàu và Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh, hướng tới sử dụng công nghệ là một phần quan trọng của làm báo. 

3. Đánh giá những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu theo Quyết định số 2207/QĐ-

UBND và Quyết định số 97/QĐ-BCĐ 

4. Kiến nghị, đề xuất  
 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan 

tâm phối hợp thực hiện. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- BCĐ CĐS tỉnh (báo cáo); 

- GĐ Sở (báo cáo); 

- Lưu: VT, VTCNTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Hữu Hiền 
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